
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Bóng chuyền 1

Phòng thi: KTX

Ngày thi: 27/08/2023

Ca thi: 1

Số TC: 2

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11221642 Trương Thùy Dương

2 Thi lại điểm F 11224837 Phạm Thị Xuân Nguyên

3 Thi lại điểm F 11224971 Trần Hà Nhi

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Bóng đá 1

Phòng thi: KTX

Ngày thi: 27/08/2023

Ca thi: 1

Số TC: 2

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11225717 Đặng Hữu Thái

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Cơ sở dữ liệu

Phòng thi: A2-611

Ngày thi: 24/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi cải thiện điểm 11227166 Soeurn Sreypheap

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Dân số và phát triển

Phòng thi: A2-101

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 5

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi cải thiện điểm 11223986 Nguyễn Thị Khánh Ly

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Đại số

Phòng thi: A2-612

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11224733 Nguyễn Thị Hồng Ngọc

2 Thi cải thiện điểm 11225029 Nguyễn Phương Nhung

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Giáo dục thể chất 1

Phòng thi: KTX

Ngày thi: 27/08/2023

Ca thi: 1

Số TC: 2

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11220068 Trương Hoàng An

2 Thi lại điểm F 11220524 Phạm Đức Anh

3 Thi tính điểm lần 1 11220721 Hà Thị Ngọc Ánh

4 Thi lại điểm F 11221291 Kiều Ngọc Diệp

5 Thi lại điểm F 11221476 Đỗ Tiến Dũng

6 Thi lại điểm F 11221640 Trịnh Tùng Dương

7 Thi lại điểm F 11222075 Hoàng Trần Thu Hằng

8 Thi lại điểm F 11222397 Nguyễn Thị Mỷ Hoa

9 Thi lại điểm F 11222439 Phạm Thu Hoài

10 Thi lại điểm F 11222494 Nguyễn Thanh Hoàng

11 Thi lại điểm F 11223562 Nguyễn Khánh Linh

12 Thi lại điểm F 11224044 Nguyễn Huy Ngọc Mai

13 Thi lại điểm F 11224652 Đỗ Hồng Ngọc

14 Thi lại điểm F 11224733 Nguyễn Thị Hồng Ngọc

15 Thi lại điểm F 11225660 Nguyễn Trọng Tài

16 Thi lại điểm F 11226585 Nguyễn Đức Trọng

17 Thi lại điểm F 11226615 Ngô Minh Trung

18 Thi lại điểm F 11226823 Nguyễn Thu Uyên

19 Thi tính điểm lần 1 11226977 Lê Hà Vy

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Kinh tế và quản lý môi trường

Phòng thi: A2-101

Ngày thi: 24/08/2023

Ca thi: 5

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi cải thiện điểm 11227157 Onn Kimlang

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Kinh tế vi mô 1

Phòng thi: A2-611

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi tính điểm lần 1 11220628 Trần Quỳnh Anh

2 Thi cải thiện điểm 11220200 Hoàng Ngọc Anh

3 Thi lại điểm F 11222284 Hoàng Ngọc Hiệp

4 Thi tính điểm lần 1 11222629 Nguyễn Việt Hưng

5 Thi cải thiện điểm 11223492 Lê Thủy Linh

6 Thi tính điểm lần 1 12220075 Nguyễn Thúy Quỳnh

7 Thi cải thiện điểm 11227164 Pov Sreyleap

8 Thi lại điểm F 11225814 Nguyễn Phú Thành

9 Thi cải thiện điểm 11226615 Ngô Minh Trung

10 Thi cải thiện điểm 11226892 Đặng Đình Huyền Viên

11 Thi lại điểm F 11227010 Tạ Hà Vy

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Kinh tế vĩ mô 1

Phòng thi: A2-611

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11220277 Lê Tuấn Anh

2 Thi tính điểm lần 1 11220128 Đào Thị Hồng Anh

3 Thi cải thiện điểm 11227165 Rong Chamrouen

4 Thi cải thiện điểm 11227167 You Chhavmey

5 Thi cải thiện điểm 11227101 Lù Thanh Hậu

6 Thi cải thiện điểm 11223010 Bùi Quốc Khánh

7 Thi tính điểm lần 1 11223259 Hoàng Mai Lan

8 Thi lại điểm F 11225392 Phạm Anh Quân

9 Thi tính điểm lần 1 11226271 Lương Khánh Toàn

10 Thi lại điểm F 11225719 Doãn Quốc Thái

11 Thi tính điểm lần 1 11226390 Lương Huyền Trang

12 Thi lại điểm F 11226922 Lê Công Vinh

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Lập kế hoạch khởi nghiệp

Phòng thi: A2-101

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 5

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi tính điểm lần 1 11226408 Nguyễn Huyền Trang

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Lý thuyết xác suất

Phòng thi: A2-611

Ngày thi: 24/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11227165 Rong Chamrouen

2 Thi cải thiện điểm 11223482 Lê Thị Kiều Linh

3 Thi cải thiện điểm 11226242 Vũ Thanh Thủy

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Phòng thi: A2-611

Ngày thi: 24/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi cải thiện điểm 11220493 Nguyễn Tú Anh

2 Thi tính điểm lần 1 11221447 Nguyễn Hạnh Dung

3 Thi lại điểm F 11221775 Nguyễn Bùi Thùy Giang

4 Thi cải thiện điểm 11222448 Nguyễn Đức Hoàn

5 Thi cải thiện điểm 11223122 Nguyễn Cao Ngọc Khuê

6 Thi cải thiện điểm 11223997 Tống Khánh Ly

7 Thi lại điểm F 11225162 Bùi Thị Thu Phương

8 Thi lại điểm F 11225190 Dương Nguyên Phương

9 Thi lại điểm F 11225367 Mai Bảo Quân

10 Thi cải thiện điểm 11227164 Pov Sreyleap

11 Thi lại điểm F 11226577 Nguyễn Lê Đoàn Trinh

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Marketing căn bản

Phòng thi: A2-612

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi tính điểm lần 1 11221237 Lê Quốc Đạt

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Nguyên lý kế toán

Phòng thi: A2-612

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11221320 Vũ Thị Dinh

2 Thi lại điểm F 11226715 Vi Quang Tuấn

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Nhập môn Công nghệ thông tin

Phòng thi: A2-611

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11221356 Đồng Triệu Đức

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Pháp luật đại cương

Phòng thi: A2-612

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi tính điểm lần 1 11222620 Nguyễn Quang Hưng

2 Thi lại điểm F 11222991 Nguyễn Hữu Khang

3 Thi cải thiện điểm 11224321 Trịnh Lê Minh

4 Thi lại điểm F 11224555 Lê Thùy Ngân

5 Thi cải thiện điểm 11227166 Soeurn Sreypheap

6 Thi lại điểm F 11226256 Dương Anh Tiến

7 Thi cải thiện điểm 11226043 Lê Thị Hồng Thu

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Quản lý công nghệ

Phòng thi: A2-101

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 5

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11227133 Bui Fyonh An

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Quản lý học 1

Phòng thi: A2-611

Ngày thi: 24/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11220063 Trần Đoàn An

2 Thi lại điểm F 11220932 Triệu Thị Minh Châu

3 Thi lại điểm F 11221250 Nguyễn Tất Đạt

4 Thi lại điểm F 11222822 Trần Anh Huy

5 Thi cải thiện điểm 11223711 Phạm Lê Thùy Linh

6 Thi cải thiện điểm 11224479 Trần Hải Nam

7 Thi lại điểm F 11224610 Tưởng Nguyễn Hoàng Ngân

8 Thi lại điểm F 12220009 Nguyễn Thị Oanh

9 Thi lại điểm F 11225419 Chu Nhật Quang

10 Thi lại điểm F 11226922 Lê Công Vinh

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Quản trị chiến lược

Phòng thi: A2-101

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 5

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11226718 Bùi Dương Khánh Tùng

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Quản trị kinh doanh 1

Phòng thi: A2-612

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi tính điểm lần 1 11223997 Tống Khánh Ly

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Tâm lý quản lý

Phòng thi: A2-101

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 5

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi cải thiện điểm 11221787 Nguyễn Hương Giang

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Toán cho các nhà kinh tế

Phòng thi: A2-612

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11221174 Phùng Anh Cường

2 Thi lại điểm F 11221989 Trần Thị Ngọc Hà

3 Thi lại điểm F 11222086 Ma Thúy Hằng

4 Thi lại điểm F 11222473 Lê Huy Hoàng

5 Thi cải thiện điểm 11227157 Onn Kimlang

6 Thi lại điểm F 11224329 Vũ Diệp Minh

7 Thi tính điểm lần 1 11226670 Nguyễn Thị Tú

8 Thi lại điểm F 11226601 Trương Thanh Trúc

9 Thi tính điểm lần 1 11226859 Nguyễn Khánh Vân

10 Thi lại điểm F 11226943 Vũ Đức Vinh

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Toán rời rạc

Phòng thi: A2-612

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11226911 Phạm Trường Việt

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Thống kê trong kinh tế và kinh doanh

Phòng thi: A2-611

Ngày thi: 24/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11220922 Phạm Minh Châu

2 Thi tính điểm lần 1 11221843 Trần Phương Giang

3 Thi lại điểm F 11221859 Nguyễn Hoàng Giáp

4 Thi tính điểm lần 1 11223010 Bùi Quốc Khánh

5 Thi tính điểm lần 1 11224971 Trần Hà Nhi

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Triết học Mác - Lênin

Phòng thi: A2-612

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11220858 Nguyễn Thanh Bình

2 Thi tính điểm lần 1 11220841 Đỗ Thị Thơ Bình

3 Thi tính điểm lần 1 11225880 Lê Phương Thảo

4 Thi tính điểm lần 1 11226865 Phạm Hoàng Thanh Vân

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Vật lý đại cương

Phòng thi: A2-611

Ngày thi: 25/08/2023

Ca thi: 7

Số TC: 3

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11221168 Nguyễn Thế Hà Cường

2 Thi cải thiện điểm 11227025 Nguyễn Trọng Vỹ

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     



     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI

KỲ THI PHỤ 2023
(K64)

Tên học phần: Võ 1 - KARATE

Phòng thi: KTX

Ngày thi: 27/08/2023

Ca thi: 1

Số TC: 2

STT Hình thức MSV Họ đệm Tên Chữ ký Số đề Số tờ
Điểm 

số

Điểm 

chữ

1 Thi lại điểm F 11225771 Lê Thị Giang Thanh

2 Thi lại điểm F 11226300 Nguyễn Hoàng Thu Trà

           ____________________

CB coi thi 1                            CB coi thi 2 Trưởng Bộ môn

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm....

Thư ký vào điểm            

Xác nhận P.KTĐBCLGD     


